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Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 10 đến trang 25 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này                                   Trang 9 

Mẫu số B 03 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

 ngày 20/3/2006 và các qui định sửa đổi,  

bổ sung có liên quan của Bộ Tài chính 

Năm 2010 Năm 2009 

 VND VND 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 161.754.603.548    113.008.898.344    
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (145.956.278.285)  (98.904.387.453)    
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (9.987.069.900)      (8.073.136.178)      
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (2.473.200.144)      (889.872.729)         
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (2.668.848.571)      (442.534.309)         
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 1.537.588.526        9.273.397.815        
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (5.208.632.526)      (9.259.598.713)      

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (3.001.837.352)      4.712.766.777        

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (6.031.707.721)      (12.408.973.544)    
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 10.000.000             25.714.287             
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 -                             -                             
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác 24 -                             -                             
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (579.880.000)         -                             
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 -                             3.065.507.837        
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 110.757.743           190.095.778           

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (6.490.829.978)      (9.127.655.642)      

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 -                             -                             

2. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH 32 (390.000)                -                             
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 89.457.805.039      66.654.115.798      
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (75.328.530.150)    (57.629.111.611)    
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35 (1.151.213.624)      (1.152.000.000)      
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 -                             (811.401.000)         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 12.977.671.265      7.061.603.187        

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 3.485.003.935        2.646.714.322        

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 3.349.841.244        703.126.922           
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61 -                             -                             
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 6.834.845.179        3.349.841.244        
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